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DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2020 

(Kết quả xét tuyển theo điểm ghi trong học bạ THPT,  

đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT) 

 

Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú 

1  Dương Thị Trang 06/09/2001 Nữ  

2  Trần Minh Tú 30/09/1996 Nam  

3  Lâm Văn Tú 18/10/2001 Nam  

4  Mai Thị Hiền 27/09/2001 Nữ  

5  Hoàng Quốc Trường 12/09/2001 Nam  

6  Nguyễn Thị Duyên 10/08/2000 Nữ  

7  Đoàn Thị Thanh Nga 18/04/2001 Nữ  

8  Thào A Dơ 12/03/2001 Nam  

9  Nguyễn Văn Nam 30/04/1999 Nam  

10  Nguyễn Quốc Huy 08/09/2001 Nam  

11  Trạc Thị Ánh 20/10/2001 Nữ  

12  Ngô Thị Thu Uyên 30/12/2001 Nữ  

13  Bùi Hoàng Hà 17/03/2000 Nam  

14  Lệnh Thuý Na 23/06/2001 Nữ  

15  Trần Thị Thanh Nhàn 18/07/2001 Nữ  

16  Nông Thị Minh Trang 01/06/2001 Nữ  

17  Nguyễn Anh Tuấn 11/02/2001 Nam  

18  Nguyễn Văn Viên 05/06/2001 Nam  

19  Lương Văn Mưu 28/03/2001 Nam  

20  Tống Thị Vân 11/11/2001 Nữ  

21  Hoàng Thị Linh 27/06/2000 Nữ  

22  Nguyễn Thị Lụa 04/03/2000 Nữ  

23  Nguyễn Thị Thu Huyền 28/08/2001 Nữ  

24  Nguyễn Ích Huy Hoàng 23/11/2000 Nam  

25  Hoàng Thị Thuyết 01/07/2001 Nữ  

26  Mã Thị Tú 13/11/2001 Nữ  

27  Chu Công Lâm 05/02/2001 Nam  

28  Nông Thị Ngọc Diệp 02/01/2001 Nữ  

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thái Nguyên, Ngày .... tháng ... năm 2020 



2 

 

29  Nguyễn Thị Phương Thảo 03/02/2000 Nữ  

30  Tô Minh Ly 19/10/2000 Nữ  

31  Trương Thị Xoan 21/07/2001 Nữ  

32  Đặng Phương Ly 10/09/2001 Nữ  

33  Nguyễn Thị Vân 16/11/2000 Nữ  

34  Phú Bình Yên 05/01/1999 Nữ  

35  Nguyễn Đình Cung 05/03/2000 Nam  

36  Đào Phương Thảo 12/05/2000 Nữ  

37  Trần Thị Phượng 14/11/1998 Nữ  

38  Bùi Văn Hưởng 17/09/1997 Nam  

39  Trần Thị Kiều Oanh 14/04/1994 Nữ  

40  Giàng A Chú 25/06/2001 Nam  

41  Hoàng Thị Yến 20/09/2001 Nữ  

42  Hoàng Thị Nghiên 13/04/2001 Nữ  

43  Nguyễn Phương Thảo 19/07/2001 Nữ  

44  Tráng A Phùa 13/04/2000 Nam  

45  Nguyễn Công Minh 28/10/1998 Nam  

46  Lường Văn Thủy 20/05/2001 Nam  

47  Tạ Thu Huế 27/10/2001 Nữ  

48  Đinh Thị Tuyết Băng 16/02/2001 Nữ  

49  Lương Quang Thắng 20/08/2001 Nam  

50  Đinh Thị Tuyết Mai 27/06/2001 Nữ  

51  Lê Hữu Phước 01/12/1999 Nam  

52  Nguyễn Trọng Tuấn 20/09/1998 Nam  

53  Bùi Thị Tú 27/05/2000 Nữ  

54  Hoàng Thị Thu Phương 12/04/2001 Nữ  

55  Nguyễn Thị Hương 15/07/2001 Nữ  

56  Hoàng Thị Thanh Trà 30/12/2001 Nữ  

57  Phạm Thị Thu Phương 19/01/2001 Nữ  

58  Ngọc Văn Đoàn 09/12/2000 Nam  

59  Trần Thị Phương Thanh 14/02/2000 Nữ  

60  Tráng A Tòng 21/06/2001 Nam  

61  Đặng Thị Mỹ Linh 20/03/2001 Nữ  

 

 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

 


